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    BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG    
 _______________   
 

 Số: 173.2022/ QĐ-VPCNCL                                Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận Tổ chức giám định 
____________________ 

 

GIÁM ĐỐC 

    VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 
 

− Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 30 tháng 6 năm 2006;  

− Căn cứ Quyết định số 26/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng          

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định tổ chức và hoạt động của Tổ chức công nhận; 

− Căn cứ Quyết định số 2058/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 07 năm 2018 về việc ban hành Điều lệ 

Tổ chức và Hoạt động Văn phòng Công nhận Chất lượng; 

− Theo đề nghị của Đoàn chuyên gia đánh giá và Ban thẩm xét. 
 

        QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1:  Công nhận Tổ chức giám định:    
                 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL 

CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH VINACONTROL THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH VINACONTROL TP. HCM TẠI NHA TRANG 
          

 phù hợp theo ISO/IEC 17020:2012 với danh mục kèm theo Quyết định này  

Điều 2:  Tổ chức giám định được mang số hiệu: VIAS 015. 

Điều 3:  Tổ chức giám định được công nhận ở Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu

  về công nhận theo quy định hiện hành. 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực đến ngày 20 tháng 01 năm 2025 và Tổ chức giám 

định sẽ chịu sự giám sát định kỳ mỗi năm một lần. 
 

 KT. GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận: 

- Cơ sở được đánh giá; 

- HS đánh giá; 

- Lưu VT. 

 

 



 

PHỤ LỤC 

ATTACHMENT  

(Kèm theo quyết định số: 173.2022/ QĐ - VPCNCL ngày 22 tháng 03 năm 2022 

của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 
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Tổ chức giám định / 

Inspection Body: 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol 

Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh 

Chi nhánh Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. HCM tại Nha Trang 

 Vinacontrol Group Corporation 

Ho Chi Minh city Inspection Company Limited 

Vinacontrol Ho Chi Minh city Inspection Company Limited Nha Trang branch 

Mã số/ Code: VIAS 015 

Địa chỉ trụ sở chính/  

The head office address: 

Số 26 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

No. 26 Me Linh street, Phuoc Tien ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province 

Địa điểm công nhận/  

Accredited locations: 

Số 26 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

No. 26 Me Linh street, Phuoc Tien ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province 

Điện thoại/ Tel:  +84 2583510348 

Email: vncnhatrang@vinacontrol.com.vn Website:  www.vinacontrol.com.vn 

Loại tổ chức giám định/ 

Type of Inspection: 

Loại A  

Type A 

Người phụ trách/ 

Representative:  
Nguyễn Xuân Hiền  

Người có thẩm quyền ký/ 

Approved signatory : 
 

Hiệu lực công nhận: 

Period of Validation 
      20/ 01/ 2025   

 

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ scope 

1.  Nguyễn Xuân Hiền 
Các chứng thư giám định được công nhận 

All accredited certificates 
2.  Lê Thanh Phúc  

mailto:vncnhatrang@vinacontrol.com.vn
http://www.vinacontrol.com.vn/


DANH MỤC HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED INSPECTIONS 

VIAS 015 
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Lĩnh vực           

giám định 

Field of Inspection 

Đối tượng giám định 

Inspection Items 

Nội dung giám định 

Range of Inspection 

Phương pháp, quy trình 

giám định 

Inspection Methods/ 

Procedures 

Định lượng hàng 

hóa  

Determination of 

quantity 

Hàng hóa / Cargo 

Số lượng, khối lượng qua 

cân và qua mớn 

Quantity, weight by scale and 

draft survey 

10.1KT-PPGĐ02-CT 

10.1KT-PPGĐ03-CT 

10.1KT-PPGĐ04-CT 

10.1KT-PPGĐ61-CT 

10.1KT-PPGĐ65-CT 

Khí, dầu mỏ và các 

sản phẩm dầu mỏ 

Gas, petroleum and 

Petroleum products 

Khí, dầu mỏ và 

các sản phẩm dầu 

mỏ 

Gas, petroleum and 

petroleum products 

Số lượng, khối lượng theo 

thể tích 

Quantity, weight by volume 

method 

10.1KT-PPGĐ60-CT 

10.1KT-PPGĐ61-CT 

10.1KT-PPGĐ63-CT 

 

Quặng, Khoáng 

sản, VLXD 

Ore, mineral, 

construction 

materials 

Cát trắng, Clinker, 

Thạch cao 

Silica sand, Clinker, 

Gypsum 

- Khối lượng qua cân và 

qua mớn / Weight by scale 

and draft survey  

- Chất lượng: độ ẩm, tính 

chất cơ lý, hóa/ Quality: 

moisture content; chemical 

and physiscal 

characteristics 

10.1KT-PPGĐ04-CT 

10.1KT-PPGĐ08-CT 

10.1KT-PPGĐ52-CT 

10.1KT-PPGĐ54-CT 

10.1KT-PPGĐ65-CT 

7.1 – WI02-NT 

Nông sản 

Agriculture 

products 

Dăm gỗ/ woodchips 

- Khối lượng qua cân và qua 

mớn / Quantity, weight by scale 

and draft survey  

- Chất lượng: độ ẩm, quy 

cách/Quality: moisture content, 

size analysis 

10.1KT-PPGĐ08-CT 

10.1KT-PPGĐ47-CT 

10.1KT-PPGĐ65-CT 

Thủy hải sản 

Aquatic products 

Thủy sản đông lạnh 

Frozen seafood 

Số lượng, khối lượng qua cân, 

kiểm tra trước khi xếp hàng 

Quantity, weight by scale, 

preshipment 

10.1KT-PPGĐ02-CT 

10.1KT-PPGĐ03-CT 

10.1KT-PPGĐ08-CT 

10.1KT-PPGĐ21-CT 

7.1 WI03-NT 

Hàng điện – điện 

tử 

Electrical and  

Electronic 

products 

Hàng điện và điện 

tử 

Electrical and  

Electronic products 

Số lượng, tình trạng ngoại 

quan 

Quantity, condition 

 

10.1KT-PPGĐ02-CT 

10.1KT-PPGĐ07-CT 

 

Máy và thiết bị 

Machinery and 

Equipments 

Máy móc, thiết bị 

đơn lẻ và dây 

chuyền thiết bị   

Machinery, 

equipments and 

production line 

Số lượng, chủng loại, tình 

trạng, năm sản xuất, xuất xứ, 

tính đồng bộ, tính chuyên 

dùng, phạm vi sử dụng 

Quantity, type, condition, year 

of manufactured, origin, 

completeness, specialty, field of 

use 

10.1KT-PPGĐ02-CT 

10.1KT-PPGĐ07-CT 

10.1KT-PPGĐ09-CT 

10.1KT-PPGĐ24-CT 

10.1KT-PPGĐ25-CT 

10.1KT-PPGĐ26-CT 

10.1KT-PPGĐ27-CT 

10.1KT-PPGĐ96-CT 



DANH MỤC HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED INSPECTIONS 

VIAS 015 
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Lĩnh vực           

giám định 

Field of Inspection 

Đối tượng giám định 

Inspection Items 

Nội dung giám định 

Range of Inspection 

Phương pháp, quy trình 

giám định 

Inspection Methods/ 

Procedures 

Hàng hải 

Mariness 

Phương tiện vận 
chuyển 

Means of 

transportation 

- Sạch sẽ hầm hàng / 

Cleanliness of hatch and 

ship’s holds 

- Kín chắc hầm hàng/ 
Tightness of hatches 

- Niêm phong, kẹp chì/ 
Sealing 

- Đo nhiên liệu/Bunker survey 
- Tình trạng phương tiện vận tải 
đường thủy / On – hire, Off –
hire survey 
- Kiểm đếm / Tally 

10.1KT-PPGĐ61-CT 

10.1KT-PPGĐ66-CT 

10.1KT-PPGĐ67-CT 

10.1KT-PPGĐ68-CT 

7.1-WI05-NT 

7.1-WI06-NT 

 

Ghi chú/ Note: 

- 10.1KT-PPGĐ ; KT-PPGĐ, 7.1 – WI : Phương pháp giám định do tổ chức giám định xây 

dựng / Inspection body's developed inspection method 


